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35.072

1  Xã Vĩnh Hiệp 4.384,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

a
Nâng cấp cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn Tà Lét 

và thôn Vĩnh Khương

Thôn Tà Lét,

Vĩnh Khương

S=180*2=

360m2
2020 880 750,0

b Xây dựng sân bóng đá xã Vĩnh Hiệp Thôn Vĩnh Khương S=4.500m2 2020 1.210 1.050,0

Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

c
Hệ thống thoát nước đường giao thông thôn 

Thạnh Quang và Hà Ri

Thôn Thạnh Quang 

và Hà Ri
L=0,8km 2020 1.100 850,0

d
Hệ thống thoát nước đường giao thông thôn Vĩnh 

Thọ và Vĩnh Phúc

 Thôn Vĩnh Thọ và 

Vĩnh Phúc
L=0,8km 2020 1.100 850,0

đ
Hệ thống thoát nước đường giao thông thôn Vĩnh 

Khương và Vĩnh Cửu

Thôn Vĩnh Khương 

và Vĩnh Cửu
L=0,8km 2020 1.100 884,0

2  Xã Vĩnh Sơn 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Nâng cấp tuyến đường tránh vào khu sản xuất 

Giá Vích - Gơ Lang
Thôn K8 L=1,5 km 2019 990 326,0
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b
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi đường từ đập đường 

ống năng lượng đến khu sản xuất H Lang
Thôn K3 L=0,7 km 2019 621 60,0

c
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi từ nhà Bá Xoái đến 

ruộng H Đe
Thôn Suối Cát L=1,5 km 2020 1.168 748,0

d
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi từ đường sản xuất cũ 

đến Giá Có, Giá Canh
Thôn K4 L=1,6 km 2020 1.270 750,0

đ
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi từ đường đi hồ B đến 

ruộng G Ranh
Thôn K2 L=1,4 km 2020 1.170 750,0

e
BTXM tuyến từ nhà Đặng Văn Khánh đến Đập 

Suối Quyên
Thôn K8 L=1,5 km 2020 1.250 820,0

g
Bê tông tuyến đường từ Suối đá đến ruộng H 

Nhông 
Thôn Suối Đá L=1,5 km 2020 1.210 780,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

h Xây dựng khu thể thao thôn Suối Đá Thôn Suối Đá S=8000m2 2019 500 58,0

i Nâng cấp cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn K4 Thôn K4 S=500m2 2019 389 92,0

3  Xã Vĩnh Thuận 4.384,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

a
Xây dựng khu hoạt động thể dục thể thao xã (giai 

đoạn 3)
Làng 2 S =18.900 m2 2019 850 118,0

b Nhà văn hóa 8 thôn (làng 6) xã Vĩnh Thuận Làng 6

San nền và 

XD nhà văn 

hóa, S=183 

m2

2019 1.875 287,0

c
Xây dựng tường rào, cổng ngõ sân vận động xã 

Vĩnh Thuận
Làng 2 L=350m 2020 1.000 750,0
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d
Nâng cấp cơ sở vật chất Nhà văn hóa làng 1 và 

làng 2
Làng 1, 2 S = 1.026 m2 2020 1.120 900,0

đ
Nâng cấp cơ sở vật chất Nhà văn hóa làng 5 và 

làng 7
Làng 5, 7 S = 6.691 m2 2020 1.250 990,0

Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

e Hệ thống thoát nước khu dân cư làng 2 Làng 2 L= 0,5 km 2020 1.280 950,0

g Hệ thống thoát nước khu dân cư làng 3, 5 Làng 3, 5 L= 0,3 km 2020 560 389,0

4  Xã Vĩnh Hảo 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Nâng cấp mở rộng đường cấp phối từ trại ông Ba 

Bình đến khu sản xuất Gò Hầm
Thôn Định Tam L=0,67km 2019 800 51,0

b
BTXM đường từ khu sản xuất nước Dom đến 

khu sản xuất Bà Trầm
Thôn Tà Điệk L=95km 2019 998 37,0

c
BTXM GTNT từ nhà ông Hưng đến Hòn Ngang 

thôn Định Nhất
Thôn Định Nhất L=55km 2020 593 179,0

d BTXM đường từ nhà ông Sự đến nhà ông Cẩn Thôn Định Nhất L=0,7km 2020 1.000 620,0

đ
BTXM đường từ nhà ông Thuấn đến nhà ông 

Trần Văn Khanh
Thôn Định Tam L=0,65km 2020 840 547,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

e Xây dựng mới nhà văn hóa thôn Tà Điệk Thôn Tà Điệk S=180m2 2020 1.680 1.450,0

g
Nâng cấp cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn Định 

Nhất.
Thôn Định Nhất S =601,9 m2 2020 900 650,0

h
Xây dựng mới khu thể thao kết hợp nhà văn hóa 

xã
Thôn Định Tam S = 6.588m2 2020 1.120 850,0

5  Xã Vĩnh Hòa 4.384,0
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Tiêu chí 2: Giao thông

a
Bê tông giao thông nông thôn tuyến từ nhà Đinh 

Buốc đến bờ kè thôn M9
Thôn M9 L=0,4km 2019 738 33,0

b
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi từ nhà ông Bốn Tâm 

đến sông Kôn
Thôn Tiên Hòa L=0,342km 2019 404 30,0

c
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi tuyến từ nhà Đinh 

Chín đến Núi (thôn M10)
Thôn M10 L=0,7km 2020 1.160 750,0

d
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi tuyến từ nhà Đinh 

Diêng đến thượng lưu Hồ Hà Nhe
Thôn M9 L=0,7km 2020 800 600,0

đ
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi tuyến từ trường Mẫu 

giáo đến đồng M7
Thôn M7 L=0,6km 2020 1.000 600,0

e

Tuyến từ sau nhà Văn hóa đến trường mẫu giáo 

làng M9 và nâng cấp, cấp phối sỏi đồi từ nhà 

Nguyễn Văn Việt đến suối Soi Làng

Thôn M9 và thôn 

Tiên An
L=0,75km 2020 1.120 800,0

g
Tuyến từ nhà Nguyễn Chí Thanh đến cổng hồ Hà 

Nhe
Thôn M7 L=0,82km 2020 1.090 750,0

h
Nâng cấp, cấp phối sỏi đồi từ nhà ông Hiệp đến 

khu đất Đinh Bửu
Thôn M6 L=0,907 km 2020 1.160 821,0

6  Xã Vĩnh Kim 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
BTXM từ nhà Bá lanh đến giáp suối Đăk Có thôn 

K6
Thôn K6 L=0,525 km 2019 1.500 161,0

b
BTXM đường từ cầu Nước Trinh đến thượng lưu 

suối Nước Trinh
Thôn O5 L=0,640 km 2019 1.600 119,0
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c
Đường giao thông nội đồng: Từ bờ đập thủy điện 

Vĩnh Sơn 5 đến giáp khu sản xuất sông Miên
 Thôn O3 L=0,45km 2020 700 450,0

d
BTXM đường giao thông nội đồng: Từ nhà Bá 

Thiên đến giáp khu sản xuất Nà Tơ Ngo
Thôn K6 L=1km 2020 1.270 897,0

đ
Giao thông ngõ xóm: Từ nhà Đinh Phiêl đến giáp 

cầu treo thôn O5
Thôn O5 L=0,6km 2020 1.044 500,0

Tiêu chí 4: Điện

e
Đường dây hạ thế từ nhà Bok Đức đến nhà Đinh 

Đại
K6 L=1km 2020 790 550,0

Tiêu chí 17: Môi trường và an toàn thực phẩm

g
Hệ thống thoát nước dọc đường liên thôn: từ đầu 

thôn đến cuối thôn O5
Thôn O5 L=0,8km 2020 1.000 807,0

h
Hệ thống thoát nước dọc đường liên xã: từ đầu 

thôn đến cuối thôn K6
Thôn K6 L=1,1km 2020 1.285 900,0

7  Xã Vĩnh Quang 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Cấp phối đường GTNĐ từ Xoài Đình đến Ngã 3 

mương bê tông thôn Định Thái
Thôn Định Thái L=0,323 km 2020 679 600,0

b Đường BTXM các khu dân cư mới
Thôn Định Thái, 

Định Quang
L=0,7 km 2020 1.160 1.000,0

c Đường BTXM đi nghĩa địa tổ 9 Thôn Định Xuân L=0,3 km 2020 600 500,0

d Đường BTXM vào khu sản xuất thôn Định Quang Thôn Định Quang L=0,8 km 2020 1.270 1.066,0

Tiêu chí 4: Điện
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đ Hệ thống điện các khu dân cư mới
Thôn Định Thái, 

Định Quang
L=0,5 km 2020 620 500,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

e Sân vận động xã Thôn Định Quang S=1,6ha 2018 2.925 43,0

g Trung tâm văn hóa - thể thao xã Thôn Định Quang S=500m2 2019 3.524 675,0

8  Xã Vĩnh Thịnh 4.384,0

Tiêu chí 2: Giao thông

a
Nâng cấp đường nội đồng thôn Vĩnh Trường. 

Hạng mục: Mặt đường bê tông xi măng
Thôn Vĩnh Trường L =0,8km 2020 1.150 920,0

b

Nâng cấp đường nội đồng thôn Vĩnh Bình. Hạng 

mục: Mặt đường BTXM từ nhà ông Nguyễn 

Thanh Tuấn đến Gò Thị

Thôn Vĩnh Bình L=0,7 km 2020 1.030 820,0

c

Xây dựng đường liên xóm thôn Vĩnh Hòa. Hạng 

mục: Mặt đường BTXM từ ngã 2 đến nhà bà Lê 

Thị Lai

Thôn Vĩnh Hòa L=0,75 km 2020 1.091 900,0

d
Nâng cấp đường nội đồng thôn Vĩnh Bình (tuyến 

từ nhà ông Hùng đến rẫy ông Nhẫn)
Thôn Vĩnh Bình L=0,57 km 2020 930 770,0

đ
Nâng cấp đường nội đồng thôn An Nội từ nhà 

ông Nguyễn Văn Cóc đến Rộc Mây
Thôn An Nội L = 0,65 km 2020 1.100 961,0

Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa

e Xây dựng nhà văn hóa thôn An Nội Thôn An Nội S=375m2 2019 1.800 13,0
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